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Bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn mục lục ngân sách nhà nước

________________________

Căn cứ Quyết định số 782 NQ/HĐNN ngày 16/2/1987 của Hội đồng Nhà nước về

việc kiện toà một bước các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các Nghị định số

40, 47/HĐBT ngày 5/3/1987, số 50/HĐBT ngày 10/3/1987, số 57/HĐBT ngày

24/3/1987, số 71, 72/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành

lập Bộ Năng lượng, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin, Bộ Lao động - Thương

binh và xã hội, Đài tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình Việt nam.

Để tạo điều kiện cho các Bộ, các ngành, các địa phương hạch toán, phản ánh các

khoản thu chi ngân sách Nhà nước phù hợp với việc thành lập các đơn vị mới; Bộ

Tài chính bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành Mục lục ngân sách Nhà nước về

các khoản thu, chi ngân sách như sau:

A - VỀ THU

Loại I: "Thu nhập thuần tuý và các khoản thu khác của xí nghiệp".

1- Đổi tên khoản 1 - "Thu của Bộ Điện lực và Sở công nghiệp địa phương" thành

"Thu của Bộ Năng lượng và Sở Công nghiệp địa phương".

Trong đó giữ nguyên các hạng hiện hành và mở thêm hạng 2 - "Thu về xí nghiệp

than".

2- Đổi tên khoản 9 - "Thu của Bộ Nông nghiệp và Sở nông nghiệp địa phưong" thành

"Thu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Công

nghiệp địa phương". Trong khoản này giữu nguyên các hạng hiện hành và mở thêm

các hạng sau đây:
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Hạng 3 "Thu về kinh doanh lương thực"

Hạng 4 "Thu về kinh doanh mầu"

Hạng 7 "Thu về kinh doanh nghiệp vụ khác"

Hạng 10 "Thu về công tư hợp doanh"

Hạng 11 "Thu về hoạt độngvận tải"

Hạng 12 "Thu về sản xuất công nghiệp mía đường"

Hạng 13 "Thu về sản xuất bánh, kẹo, sữa, Công nghiệpà phê"

Hạng 14 "Thu về sản xuất công nghiệp chè"

Hạng 15 "Thu về sản xuất công nghiệp rượu, bia, nước ngọt"

Hạng 16 "Thu về sản xuất công nghiệp thuốc lá"

Hạng 17 "Thu về sản xuất công nghiệp đồ hộp"

Hạng 18 "Thu về sản xuất công nghiệp khác"

3- Đổi tên khoản 20 - "Thu xí nghiệp của Bộ Văn hoá thông tin và Sở Văn hoá thông

tin địa phương" thành "Thu xí nghiệp của Bộ Văn hoá Văn hoá thông tinà Sở Văn

hoá địa phương".

Trong khoản này:

 - Bỏ hạng 6 "Thu về xuất nhập khẩu ảnh báo"

 - Đổi tên hạng 7 "Thu về xí nghiệp khác Văn hoá và   thông tin " thành "Thu về xí

nghiệp khác của Văn hoá".

4- Bổ sung thêm khoản 26 "Thu về xí nghiệp của Bộ Thông tin" bao gồm cáchạng

sau đây:

 - Hạng 1 Thu về sản xuất công nghiệp

 - Hạng 2 Thu về xí nghiệp thưong nghiệp

 - Hạng 3 Thu về xuất nhập khẩu sách báo

 - Hạng 7  Thu về xí nghiệp khác của thông tin

5- Khoản 30 "Thu về chênh lệch ngoại thương"

 - Đổi tên hạng 4 "Bộ Mỏ và Than" thành "Bộ Năng lượng"

 - Đổi tên hạng 10 "Bộ Nông nghiệp" thành "Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực

phẩm".



 - Bỏ hạng 6 "Bộ Lương thực" và hạng 8 "Bộ Công nghiệp thực phẩm"

6- Bỏ các khoản sau đây:

 - Khoản 18 "Thu của Bộ Lương thực và Sở Lương thực địa phương "

 - Khoản 101 "Thu của Bộ Mỏ và than và Sở Công nghiệp địa phương"

 - Khoản 118 "Thu của Bộ Công nghiệp thực phẩm và Sở Công nghiệp địa phương"

Loại II - Thu sự nghiệp

1- Đổi tên khoản 31 "Thu sự nghiệp của Bộ điện lực" thành "Thu sự nghiệp của Bộ

Năng lượng"

2- Đổi tên khoản 38 "Thu sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp" thành "Thu sự nghiệp của

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm"

3- Mở thêm khoản 46 "Thu sự nghiệp của Bộ Thông tin"

 Loại IX - Thu chênh lệch giá

- Đổi tên khoản 94 "Bộ Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp địa phương" thành "Bộ

Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Công nghiệp địa

phương"

B - VỀ CHI

Loại I - Chi kiến thiết kinh tế

1- Đổi tên khoản 1 "Chi về Công nghiệp điện lực" thành "Chi về Công nghiệp năng

lượng".

Trong khoản này:

a) Đổi tên hạng 15 "Các khoản chi sự nghiệp khác của điện lực" thành " Các khoản

chi sự nghiệp khác của Bộ Năng lượng"

b) Mở thêm các hạng sau đây:

 - Hạng 2 "Chi về xí nghiệp than"

 - Hạng 5 "Chi về kinh doanh ngoại thương"

2- Đổi tên khoản 9 "Chi về Bộ Nông nghiệp" thành "Chi về Bộ Nông nghiệp và Công

nghiệp thực phẩm"

Trong khoản này:


